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TỜ TRÌNHDự thảo 

Về việc ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chí đặc thù đối với đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trên biển; quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa; quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá; phân công, phân cấp quản tàu cá trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 
Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 01/01/2024 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, theo đó giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì chuẩn bị nội dung trình UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định tiêu chí đặc thù đối với đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thanh Hóa; quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá; phân công, phân cấp quản lý tàu cá trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (Sau đây viết tắt là Quy định tiêu chí đặc thù). Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với các Sở, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, xây dựng dự thảo Quyết định với các nội dung chủ yếu sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH CHÍNH SÁCH
1. Cơ sở pháp lý 
- Luật Thủy sản số 18/2017/QH14; 
- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; 
- Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;
- Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 11/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;
- Quyết định số 1090/QĐ-TTg ngày 19/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia phát triển khai thác thủy sản hiệu quả, bền vững giai đoạn 2022 - 2025, định hướng 2030;
- Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 10/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi một số nghề khai thác hải sản ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường sinh thái;
- Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá; đảm bảo an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá;
- Thông tư số 01/2022/TT-BNN&PTNT ngày 18/1/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực thủy sản;
- Kế hoạch số 284/KH-UBND ngày 20/11/2023 của UBND tỉnh về Kế hoạch hành động Triển khai thực hiện Đề án chuyển đổi một số nghề khai thác hải sản ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường sinh thái trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
2. Căn cứ thực tiễn
Ngày 05/11/2019, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND quy định tiêu chí đặc thù đối với đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thanh Hóa; quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá; phân công, phân cấp quản lý tàu cá trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Nội dung quy định đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý tàu cá, quy trình cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trên biển và trong nội địa, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thủy sản thực hiện đúng các quy định của pháp luật.
Tuy nhiên đến nay một số quy định của quyết định này chưa thực sự phù hợp với các Nghị định, Thông tư mới và điều kiện thực tế của tỉnh, cụ thể là:
- Tại điểm c khoản 3 Điều 4 Quy định tiêu chí đặc thù quy định: “3. Không cấp văn bản chấp thuận thuê, mua tàu cá từ tỉnh ngoài về đăng ký tại Thanh Hóa đối với tàu cá thuộc một trong các trường hợp sau: c) Tàu cá đang hoạt động nghề lưới kéo.” Tuy nhiên, một số chủ tàu cá có 2 tàu cá làm nghề lưới kéo đôi, trong trường hợp một tàu cá chìm đắm, hư hỏng, giải bản có nhu cầu mua tàu cá làm nghề lưới kéo từ tỉnh ngoài để thay thế không thực hiện được do không được cấp văn bản chấp thuận. Mặt khác Khoản 19 Điều 1 Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04/4/2024 của Chính phủ quy định khi tàu cá chuyển nhượng giữa các tỉnh thì sẽ có thông báo chuyển hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản từ tỉnh bán tàu về tỉnh mua tàu, vì vậy việc mua mới tàu cá làm nghề lưới kéo không làm tăng số lượng tàu cá và hạn ngạch tàu cá làm nghề lưới kéo toàn quốc.
- Tại khoản 2 Điều 5 Quy định tiêu chí đặc thù quy định “2. Cải hoán tàu cá: Tàu cá sau khi cải hoán phải có chiều dài lớn nhất từ 12 mét trở lên; ”. Tuy nhiên, một số tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6m đến dưới 12m khi thực hiện cải hoán nghề (không thay đổi chiều dài lớn nhất) không thực hiện được do không được cấp văn bản chấp thuận.
- Ngày 30/7/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3052/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục Thủy sản trên cơ sở sáp nhập, tổ chức lại Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản và một số đơn vị. Vì vậy cần thay thế cụm từ “Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản” bằng “Chi cục Thủy sản”.
- Thông tư số 01/2022/TT-BNN&PTNT ngày 18/1/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực thủy sản, trong đó sửa đổi Mẫu số 01.BC Phụ lục X kèm theo Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu công vụ thuỷ sản; đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá. Vì vậy cần cập nhật chính xác quy định về Mẫu số 01.BC tại Quyết định.
Đồng thời, để triển khai một số nội dung mới tại Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 11/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quyết định số 1090/QĐ-TTg ngày 19/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia phát triển khai thác thủy sản hiệu quả, bền vững giai đoạn 2022 - 2025, định hướng 2030; Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 10/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi một số nghề khai thác hải sản ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường sinh thái:
- Bổ sung nội dung quy định về hạn chế tuổi tàu tối thiểu khi cấp văn bản chấp thuận mua mới tàu cá từ tỉnh ngoài.
- Bổ sung quy định cấm đóng mới tàu cá hoạt động nghề lưới kéo, lưới rê thu ngừ;  không cấp văn bản chấp thuận cải hoán tàu cá đang hoạt động các nghề khác thành tàu cá hoạt động nghề lưới kéo, lưới rê thu ngừ. 
- Bổ sung nội dung quy định về không cho phép cải hoán tàu cá hoạt động từ vùng lộng xuống vùng ven bờ, tàu cá hoạt động từ vùng khơi xuống vùng lộng để đảm bảo cắt giảm số lượng hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản, với mục tiêu đến năm 2030, hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản về ngưỡng bằng: 60% số tàu cá hoạt động tại vùng ven bờ, 70% số tàu cá hoạt động tại vùng lộng, 90% số tàu cá hoạt động tại vùng khơi so với thời điểm năm 2023.
Vì những lý do nêu trên, cần thiết phải ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy định tiêu chí đặc thù đối với đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thanh Hóa; quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá; phân công, phân cấp quản lý tàu cá trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH
1. Mục đích: 
Thiết lập khung pháp lý điều chỉnh các quan hệ xã hội trong lĩnh vực thủy sản nhằm phát triển thủy sản bền vững, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, nội dung mới trong các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được phê duyệt tại Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 10/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ, Đề án chuyển đổi một số nghề khai thác hải sản ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường sinh thái được phê duyệt Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 10/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
2. Quan điểm xây dựng quyết định
- Thống nhất với Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành thuộc hệ thống pháp luật Việt Nam, đặc biệt là phù hợp với các nội dung của Luật Thủy sản 2017 các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, quy định về chống khai thác IUU.
- Thực hiện theo đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng về phát triển thủy sản bền vững, xây dựng nghề cá “có trách nhiệm”, phù hợp với quy định về khai thác thủy sản của các nước trong khu vực và Quốc tế.
- Quy định đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch; khả thi khi triển khai, phù hợp với tình hình thực tế phát triển thủy sản của địa phương. 
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
	Ngày 28/11/2023, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Công văn số 1969/VP-THKH của về việc đề nghị tham gia góp ý vào dự thảo Chương trình công tác năm 2024 của UBND tỉnh, theo đó tại Nội dung số 42, Phụ lục 1: Văn phòng UBND tỉnh đề xuất Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 05/11/2019.
Ngày 01/01/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 01/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình công tác năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, theo đó: giao Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định tiêu chí đặc thù đối với đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thanh Hóa; quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá; phân công, phân cấp quản lý tàu cá trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 28/QĐ-SNN&PTNT  ngày 20/1/2024 về việc ban hành Kế hoạch chi tiết công tác chuẩn bị xây dựng các đề án và thành lập các Tổ tham mưu xây dựng đề án được giao chủ trì năm 2024. Chi cục Thủy sản ban hành Quyết định số 24/QĐ-CCTS ngày 19/2/2024 về việc Thành lập Tổ công tác xây dựng văn bản sửa đổi, bổ sung Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 của UBND tỉnh. 
Trên cơ sở rà soát, đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đang có hiệu lực thi hành, chỉ đạo Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và tổng hợp kết quả thực hiện Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 của UBND tỉnh; Chi cục Thủy sản nghiên cứu, xây dựng dự thảo các văn bản sửa đổi, bổ sung Quy định tiêu chí đặc thù.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành: Công văn số 1129/SNN&PTNT-CCTS ngày 08/3/2024  gửi các sở, ngành, UBND các huyện,TX,TP ven biển về việc đề nghị tham gia ý kiến dự thảo các văn bản sửa đổi, bổ sung Quy định tiêu chí đặc thù kèm theo Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 của UBND tỉnh; Công văn số 1323/SNN&PTNT-TS ngày 18/3/2024 đề nghị Cục Thủy sản tham gia ý kiến dự thảo các văn bản sửa đổi, bổ sung Quy định tiêu chí đặc thù; đăng tải toàn văn văn bản dự thảo tại Cổng thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và PTNT để lấy ý kiến tham gia góp ý của tổ chức, cá nhân. 
Sở Nông nghiệp và PTNT đã nhận được văn bản tham gia ý kiến dự thảo của 14 đơn vị, trong đó có 12 đơn vị thống nhất với nội dung dự thảo (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, các sở: Giao thông vận tải, Tài chính, Văn hóa Thể thao và Du lịch, UBND các huyện: Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Quảng Xương, TX Nghi Sơn, TP Sầm Sơn và TP Thanh Hóa) , có 02 đơn vị (Sở Tư pháp, Cục Thủy sản) tham gia ý kiến góp ý vào dự thảo văn bản.
Ngày 23/4/2024 Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, TX, TP ven biển về việc tham gia ý kiến dự thảo các văn bản ban hành Quyết định. Trên cơ sở ý kiến tham gia góp ý của các đơn vị. Sở Nông nghiệp và PTNT đã bổ sung, hoàn thiện nội dung dự thảo và ban hành Công văn số ………../SNN&PTNT-TS ngày …./4/2024 đề nghị Sở Tư pháp thẩm định. 
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN QUYẾT ĐỊNH
1. Bố cục
Dự thảo Quyết định gồm 03 điều:
- Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chí đặc thù;
- Điều 2. Hiệu lực thi hành;
- Điều 3. Tổ chức thực hiện.
2. Nội dung cơ bản
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chí đặc thù ban hành kèm theo Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, cụ thể như sau:
[bookmark: khoan_1_1]2.1. Sửa đổi cho phép mua mới tàu cá làm nghề lưới kéo vùng khơi 
Tại điểm khoản 3 Điều 4 Quy định tiêu chí đặc thù quy định:
“3. Không cấp văn bản chấp thuận thuê, mua tàu cá từ tỉnh ngoài về đăng ký tại Thanh Hóa đối với tàu cá thuộc một trong các trường hợp sau:
a) Tàu cá không có nguồn gốc, hồ sơ rõ ràng.
b) Tàu cá đang tranh chấp, đang bị cơ quan có thẩm quyền giam giữ.
c) Tàu cá đang hoạt động nghề lưới kéo.”
- Tuy nhiên, một số chủ tàu cá có 2 tàu cá làm nghề lưới kéo đôi, trong trường hợp một tàu cá chìm đắm, hư hỏng, giải bản có nhu cầu mua tàu cá làm nghề lưới kéo từ tỉnh ngoài để thay thế không thực hiện được do không được cấp văn bản chấp thuận. Mặt khác Khoản 19 Điều 1 Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04/4/2024 của Chính phủ quy định khi tàu cá vùng khơi chuyển nhượng giữa các tỉnh thì sẽ có thông báo chuyển hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản từ tỉnh bán tàu về tỉnh mua tàu, vì vậy việc mua mới tàu cá vùng khơi làm nghề lưới kéo không làm tăng số lượng tàu cá và hạn ngạch tàu cá làm nghề lưới kéo toàn quốc. Do đó đề nghị sửa đổi điểm c khoản 3 Điều 4 từ : “c) Tàu cá đang hoạt động nghề lưới kéo.” Thành “c) Tàu cá đang hoạt động nghề lưới kéo vùng lộng và vùng ven bờ.”
2.2. Bổ sung quy định hạn chế về tuổi tàu, hạn chế phát triển nghề lưới kéo, lưới rê thu ngừ và thực hiện mục tiêu cắt giảm tàu cá khai thác thủy sản hàng năm theo Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 10/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ
- Tại Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 10/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi một số nghề khai thác hải sản ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường sinh thái yêu cầu: “Cắt giảm những tàu cá làm nghề lưới kéo có chiều dài lớn nhất từ 15m nước trở lên, tàu cá có tuổi từ 15 tuổi trong giai đoạn đến năm 2025 và giảm dần trong giai đoạn 2026 - 2030” và “Xác định số lượng hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản cắt giảm hàng năm theo loại nghề và bổ sung hợp lý số tàu cá cho phép đóng mới để đảm bảo đội tàu về ngưỡng bằng khoảng 60% số tàu cá hoạt động tại vùng ven bờ, khoảng 70% số tàu cá hoạt động tại vùng lộng, khoảng 90% số tàu cá hoạt động tại vùng khơi so với thời điểm khi bắt đầu thực hiện Đề án”
Do đó, tại Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung quy định:
- Bổ sung điểm d vào khoản 3 Điều 4 như sau: “d) Tàu cá có tuổi tàu trên 15 năm (tính từ năm đóng mới đến thời điểm tổ chức, cá nhân đề nghị cấp văn bản chấp thuận thuê, mua tàu cá hoạt động trên biển).”
- Bổ sung điểm d vào khoản 1 Điều 5 như sau: “d) Không đóng mới tàu cá hoạt động nghề lưới kéo, lưới rê thu ngừ.”
- Sửa đổi khoản 2 Điều 5 từ : “2. Cải hoán tàu cá: Tàu cá sau khi cải hoán phải có chiều dài lớn nhất từ 12 mét trở lên” thành  “2. Cải hoán tàu cá: không cải hoán tàu cá hoạt động các nghề khác sang nghề lưới kéo, lưới rê thu ngừ; không cải hoán tàu có chiều dài lớn nhất từ 12m trở lên thành tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 12m; không cải hoán tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên thành tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 15m.”
2.3. Thay thế, bổ sung một số từ, cụm từ tại các khoản, điều sau:
- Thay thế cụm từ “Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện”  bằng cụm từ  “Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã” tại Điều 10 Quy định tiêu chí đặc thù;
- Thay thế cụm từ “Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản” bằng cụm từ “Chi cục Thủy sản” tại khoản 2 Điều 9 và khoản 3 Điều 10 Quy định tiêu chí đặc thù;
- Bổ sung cụm từ “; Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18 tháng 01 năm 2022”  vào sau cụm từ “Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 11 năm 2018” tại khoản 3 Điều 10 Quy định tiêu chí đặc thù.
Trên đây là Tờ trình đề nghị ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định tiêu chí đặc thù kèm theo Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.
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